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DỮ LIỆU PHỤC VỤ BÁO CÁO GIÁO DỤC VIỆT NAM 2018

BÁO CÁO CHI PHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018
Tên trường: ___________________________________________________________________________
Loại hình trường: 	 Trường công		 Trường tư/dân lập

1. Chi phí năm 2018 (từ 1/1/2018 đến 31/12/2018)
	MỤC
	DANH MỤC
	Triệu đồng

	1.1
	Tổng chi của trường trong năm 2018
	

	1.1.1
	Chi từ nguồn NSNN cấp
	

	1.1.2
	Chi từ các nguồn thu ngoài NSNN cấp
	

	1.2
	Tổng chi lương và các khoản phụ cấp tính vào lương
	

	1.2.1
	Chi lương và các khoản phụ cấp vào lương cho khối cán bộ giảng dạy
	

	1.2.2
	Chi lương và các khoản phụ cấp vào lương cho khối quản lý, hành chính, phục vụ
	



2. Số lượng người trực tiếp liên quan đến chi phí
	MỤC
	DANH MỤC
	Số người

	2.1
	Tổng số người hưởng lương cơ hữu trong năm 2018
	

	1.3.1
	Số giảng viên hưởng lương cơ hữu (giảng viên cơ hữu là giảng viên có hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội tại trường)
	

	1.3.2
	Số người hưởng lương cơ hữu không phải là giảng viên (người hưởng lương cơ hữu là người lao động có hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội tại trường)
	

	2.2
	Tổng số SV thực tế trong năm 2018 
(số SV nộp học phí + số SV được miễn 100% học phí)  
	

	2.2.1
	Số SV nộp học phí trong năm
	

	2.2.2
	Số SV được miễn học phí 100%
	



3. Chi cho người học 
	MỤC
	DANH MỤC
	Triệu đồng

	3.1
	Tổng các khoản chi trực tiếp cho cá nhân người học từ nguồn thu NSNN hoạc nguồn thu học phí 
(không kể các khoản tài trợ từ những nguồn ngoài trường)
	

	3.1.1
	Học bổng xét theo tiêu chí kết quả học tập 
	

	3.1.2
	Học bổng xét theo tiêu chí hỗ trợ SV nghèo
	

	3.1.3
	Miễn giảm học phí theo diện chính sách
	

	3.1.4
	Chi khen thưởng cá nhân sinh viên có thành tích
	

	3.1.5
	Trợ cấp khó khăn đặc biệt
	

	3.1.5
	Các khoản chi khác (nếu có)
	

	3.2
	Tổng các khoản chi chung cho hoạt động của người học từ nguồn thu NSNN hoặc nguồn thu học phí (không kể các khoản tài trợ từ các nguồn ngoài trường)
	

	3.2.1
	Chi hỗ trợ phong trào Đoàn, Hội
	

	3.2.2
	Chi hỗ trợ NCKH sinh viên
	

	3.2.3
	Chi cho hoạt động ngoại khóa của sinh viên
	

	3.2.4
	Chi khen thưởng chung cho phòng trào sinh viên
	

	3.2.5
	Các khoản chi khác (nếu có)
	



	Người cung cấp thông tin
(ký tên, ghi rõ họ tên)
	Xác nhận của Hiệu trưởng
(ký tên, đóng dấu)
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	Báo cáo Giáo dục Việt Nam 2018 do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội khóa 13 ủy quyền cho Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện.
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